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KẾ HOẠCH
Đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

 
Quán triệt Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 238-CV/HU ngày 29/4/2021 của Huyện ủy Ninh Giang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; các văn bản chỉ đạo của UBND huyện và BCĐ huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Vạn Phúc xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Chủ động điều tra, rà soát, phát hiện, giám sát các trường hợp đi - đến từ vùng có dịch, người nhập cảnh về địa phương, các lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã để thực hiện tốt việc cách ly. Phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc Covid-19 để chủ động và phối hợp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đồng thời với việc tiếp tục thực hiện triệt để phương châm bốn tại chỗ; hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm trong cộng đồng và tỷ lệ tử vong do dịch bệnh Covid-19.

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn xã, nhưng có các trường hợp đi - đến từ vùng có dịch, người nhập cảnh về địa phương, lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã và người dân có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, mắc Covid-19.
2. Cấp độ 2: Nguy cơ rất cao, có người mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa phát hiện hoặc đã phát hiện được, nhưng người mắc còn khu trú tại một cụm, khu dân cư trên địa bàn xã.

3. Cấp độ 3: Đã phát hiện trường hợp mắc tại nhiều cụm, khu dân cư trên địa bàn xã và có hiện tượng lây lan trong cộng đồng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn xã, nhưng có các trường hợp đi - đến từ vùng có dịch, người nhập cảnh về địa phương, lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã và người dân có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, mắc Covid-19
1.1. Mục tiêu:

Phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc Covid-19 hoặc đi - đến từ vùng dịch (kể cả trong nước và nước ngoài) để thực hiện tốt việc cách ly. Xử lý kịp thời các tình huống theo cấp độ dịch, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

1.2. Nội dung và biện pháp thực hiện:

a) Công tác tổ chức, chỉ đạo:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo xã, các Tiểu ban, các Tổ công tác của xã, các Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trạm Y tế xã là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; đặt ra những tình huống cụ thể, có biện pháp xử lý phù hợp nhằm chủ động ứng phó hiệu quả ngay từ khi dịch chưa có nguy cơ xâm nhập vào địa phương.

- Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của dịch bệnh và chỉ đạo của cấp trên, UBND xã ban hành các văn bản huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

- Hướng dẫn giám sát những công dân từ vùng dịch trở về địa phương (kể cả trong nước và nước ngoài) và người nước ngoài từ vùng dịch quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Tất cả số công dân trên, kể cả số công dân trở về quê trong dịp nghỉ lễ 30/4, cử tri về tham gia bầu cử.....đều phải khai báo y tế và được phân loại.
- Yêu cầu các hội nghị, sự kiện tập trung đông người khi được phép tổ chức phải thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và giãn cách tiếp xúc. Tuyên truyền người dân nghiêm chỉnh thực hiện tốt 5K; không tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, người dân khi đi ra đường yêu cầu phải đeo khẩu trang và hạn chế thấp nhất ra ngoài. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh một số dịch vụ không thiết yếu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn toàn xã. 
- Yêu cầu các quán ăn uống, các của hàng không thiết yếu, các ki ốt tại chợ dân sinh phải nghiêm túc thực hiện 5K, niêm yết khuyến cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Chỉ đạo Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện tốt 5K; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các Tổ Covid cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” triển khai thực hiện việc rà soát, phát hiện công dân từ vùng dịch trở về địa phương (kể cả trong nước và nước ngoài) và người nước ngoài từ vùng dịch quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; giám sát việc thực hiện cách ly.
- Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương. 

- Tiếp nhận thông tin và tư vấn, giải đáp cho nhân dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

b) Công tác truyền thông:
- Tăng cường tuyên truyền cho người dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, cũng như cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (đặc biệt cho những người từ vùng đang có dịch trở về địa phương và người có tiếp xúc gần với người mắc, nghi nhiễm).   

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện. Cung cấp tài liệu tuyên truyền về dịch bệnh, những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các ngành, đoàn thể và cộng đồng.

- Thực hiện tốt quản lý thông tin liên quan để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. 

- Tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp (tờ rơi, tranh ảnh, phương tiện thông tin đại chúng) cho người dân và đối tượng có nguy cơ cao.
- Đề nghị cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm 5K và tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại đi động thông minh để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.
- Dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, các sự kiện, hạn chế tối đa tập trung đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

c) Công tác giám sát, dự phòng:
- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo. Kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng xử lý ổ dịch khi phát sinh. 
- Tăng cường quản lý, cách ly, giám sát những trường hợp đi đến các vùng có dịch trở về địa phương và những người có tiếp xúc gần với người mắc, nghi nhiễm.
- Khi cơ sở y tế phát hiện các trường hợp mắc từ vùng dịch trở về hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc/nghi mắc bệnh thì phối hợp chặt chẽ với huyện và tỉnh, điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm thì bệnh nhân được cách ly tại Trạm y tế; lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và phun thuốc xử lý môi trường bằng cloramin B nồng độ 0.5% tại nơi ở, khu vực làm việc… của bệnh nhân.
- Tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch trở về (kể cả người địa phương và người nước ngoài, người địa phương khác) và các lao động là người ngoài địa phương đều phải được lập danh sách, khai báo tờ khai y tế và theo dõi chặt tình trạng sức khỏe.

- Kích hoạt và duy trì đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng điều tra, xử lý ổ dịch.

d) Công tác điều trị:
- Trạm y tế xã thiết lập khu cách ly riêng để khám, theo dõi các trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch bệnh. 
- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám, cách ly và điều trị bệnh nhân nghi ngờ. Áp dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm đối với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và các bệnh nhân khác tại các cơ sở điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đưa đi cách ly tại huyện và tỉnh.

e) Công tác hậu cần:
- Rà soát danh mục, cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch. 

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra.

g. Công tác thống kê báo cáo:
- Báo cáo trường hợp mắc/nghi mắc và tiếp xúc gần trong ngày.
- Lập danh sách, thống kê báo cáo hàng ngày số lượng người, tình trạng sức khỏe… những người từ vùng dịch trở về địa phương (kể cả người địa phương và người nước ngoài). 

2. Cấp độ 2: Nguy cơ rất cao, có người mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa phát hiện hoặc đã phát hiện được, nhưng người mắc còn khu trú tại một khu, cụm dân cư trên địa bàn xã
2.1. Mục tiêu:
- Phát hiện sớm các trường hợp mắc trong cộng đồng;

- Khoanh vùng, xử lý ổ dịch không để lây lan trên diện rộng;

- Phối hợp cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

2.2. Nội dung và biện pháp thực hiện:
a) Công tác tổ chức, chỉ đạo:
- Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu  cho Đảng ủy, UBND xã các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh; giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch và cách ly.
- Triển khai tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện và các văn bản chỉ đạo của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch, với phương châm 4 tại chỗ. Bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không được gây hoang mang, mất ổn định.

- Triển khai khẩn cấp các hoạt động khoanh vùng, dập dịch khi có dịch xảy ra; thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly y tế, sàng lọc, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch cách ly y tế. 

b) Công tác kiểm tra giám sát:
BCĐ xã thường xuyên kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, phát hiện những tồn tại, hạn chế để đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Thực hiện tốt việc quản lý các đối tượng cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, tuyên truyền, quản lý rác thải, ý thức chấp hành của đối tượng cách ly...

c) Công tác truyền thông:
- Đài Truyền thanh xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn để người dân được biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện tốt quản lý thông tin liên quan để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Khuyến cáo người dân cài và sử dụng phần mềm Bluezone để cảnh báo khu vực có dịch, lịch sử tiếp xúc...

- Truyền thông vận động nhân dân về vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân cần đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong việc đồng thuận thực hiện cách ly tại vùng dịch.

- Yêu cầu người dân thực hiện khai báo trên các ứng dụng như NCOVI, Bluezone để truy vết những trường hợp tiếp xúc gần F1, F2.

- Xử lý nghiêm với các trường hợp dấu, không khai báo hoặc khai báo không trung thực về dịch tễ theo quy định của pháp luật.

d) Công tác giám sát, dự phòng:
- Tổng rà soát, truy vết những người có liên quan đi từ vùng dịch về địa phương (có danh sách từng người cụ thể), quản lý tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, các trường hợp đi từ vùng dịch về (F1, F2, F3…)  để xác minh ngay thông tin người dân khai báo qua ứng dụng “NCOVI”, Bluezone.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan và cơ sở thôn hướng dẫn, giám sát việc thực hiện cách ly.
- Tổ chức cách ly y tế tại nhà theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Trong đó lưu ý, tất cả các trường hợp cách ly tại nhà phải được giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng (Chính quyền, Công an, Trạm Y tế và cơ sở thôn). Kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài.

- Phối hợp với cơ quan y tế tuyến trên tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán bệnh dịch Covid-19 để sàng lọc phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

e) Công tác xử lý môi trường:
- 100% các hộ gia đình có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (F1, F2), phải được phun diệt khuẩn, đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình thường xuyên lau sàn nhà, các vật dụng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường hàng ngày.

- Tại trạm Y tế xã phải được phun khử khuẩn bằng dung dịch cloramin nồng độ 0.05%, ít nhất 1 lần/ngày và lau dung dịch Cloramin B nồng độ 0.05% thường xuyên.

- Nơi có ổ dịch: Căn cứ vào yếu tố dịch tễ, mức độ phơi nhiễm cơ quan y tế sẽ quyết định khu vực phun, số lần, nồng độ phun.

g) Công tác hậu cần:
- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài. 

- Đảm bảo kinh phí cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch. 

h) Chế độ thông tin báo cáo:
Thực hiện báo cáo dịch hàng ngày:

- Trạm y tế xã báo cáo về Trung tâm Y tế huyện trước 15 giờ.
- Trong trường hợp có bệnh nhân nghi ngờ tại cộng đồng phải báo cáo ngay cho thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện. 

i) Khoanh vùng cách ly, xử lý dịch (khi phát hiện ca mắc Covid-19):
- Ban chỉ đạo xã họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp cấp bách: xác định địa bàn cách ly, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện.

- Báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định địa bàn cách ly (nơi có ổ dịch), thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và địa phương nơi có ổ dịch.

- Nhanh chóng kiểm tra, xác minh toàn bộ số công dân cư trú trên địa bàn cách ly; khảo sát, lên sơ đồ, xác định các tuyến đường ra, vào; lập hàng rào, thành lập các chốt kiểm soát, thực hiện khoanh vùng, cách ly đối với tất cả các công dân trong vùng cách ly; quản lý chặt chẽ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; giám sát dịch tễ, khử khuẩn người và các phương tiện giao thông trước khi ra, vào địa bàn.

- Thành lập khu cách ly tập trung, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo cách ly và điều trị các ca nhiễm bệnh tại địa phương, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, tránh để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

- Tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ các khu dân cư trong vùng cách ly và các vùng giáp ranh.

- Tổ chức tốt công tác truyền thông để nhân dân nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh, tránh hoang mang, lo sợ, chấp hành nghiêm lệnh phong tỏa và có tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh.

- Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân và các đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa, cách ly.

- Căn cứ địa giới hành chính để thành lập các điểm chốt kiểm soát.

+ Thành phần của chốt kiểm soát: Mỗi chốt kiểm soát từ đến 9 - 12 người, gồm Công an, Y tế, thanh niên hoặc dân quân tự vệ, cán bộ thôn..... Tùy loại chốt và sự cần thiết có thể huy động thêm các lực lượng khác.

+ Nhiệm vụ: kiểm soát chặt chẽ, không cho người, phương tiện ra, vào vùng cách ly. Người, phương tiện ra, vào vùng cách ly phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. 
+ Các chốt sử dụng rào chắn, barie, máy đo thân nhiệt, dây căng, biển báo, vật tư y tế… để thực hiện nhiệm vụ. Dựng lều bạt tại chỗ để sinh hoạt.

3. Phân công nhiệm vụ:
3.1. Ban chỉ đạo xã:
- Báo cáo nhanh tình hình diễn biến của dịch về Ban chỉ đạo của huyện để kịp thời nhận được chỉ đạo trực tiếp về các biện pháp triển khai phòng, chống dịch.

- Kích hoạt Đội đáp ứng nhanh để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Hạn chế ngay sự tiếp xúc của người dân với nơi có ổ dịch (Fo).

- Triệu tập cuộc họp khẩn cấp Ban chỉ đạo và đột xuất hàng ngày để thống nhất chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống dịch.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu, báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo của huyện.

3.2. Trạm Y tế xã:
- Duy trì hoạt động của Đội đáp ứng nhanh, tổ chức điều tra xác định tiền sử dịch tễ, yếu tố nguy cơ, phân tích thông tin, lập danh sách các trường hợp từ F1 đến F4. Triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch tại thôn, khu dân cư, không để lan rộng.

- Tham mưu và trực tiếp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bà và báo cáo lãnh đạo địa phương và BCĐ huyện theo quy định.

- Hướng dẫn các lực lượng thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi nhiễm bệnh, giám sát, cách ly tại gia đình; công tác vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh xã thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cho đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên phòng chống dịch tại địa bàn bị cách ly trình cơ quan có thẩm quyền; điều phối nguồn dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất và đề xuất mua bổ sung trường hợp dịch bệnh kéo dài hoặc bùng phát trên diện rộng.

- Chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày (F1, F2, F3…) thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Hướng dẫn người dân trong vùng cách ly thông báo cho y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe: ho, sốt, khó thở...để được tư vấn, giám sát, cách ly kịp thời.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3.3. Công an xã:
- Xây dựng phương án cách ly trên địa bàn xã, thôn, khu dân cư trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các lực lượng của địa phương và cơ sở thôn nhanh chóng lập hàng rào, hình thành chốt kiểm soát, phong tỏa; phân công nhiệm vụ cụ thể tại chốt kiểm soát; thực hiện khoanh vùng, cách ly địa bàn đã xác định để quản lý hành chính; đảm bảo an ninh, an toàn quy trình giám sát dịch tễ, khử khuẩn người và các phương tiện giao thông trước khi ra, vào địa bàn cách ly.

- Tổ chức rà soát, xác minh, quản lý chặt chẽ hoạt động cư trú, tạm trú của các công dân trên địa bàn bị cách ly. 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

- Quản lý, nắm chắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bị cách ly, quán triệt công tác quản lý các đối tượng được ra vào cho các chốt kiểm soát.

- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

3.4. Ban Chỉ huy Quân sự xã:
- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an xã tiến hành phong tỏa, cách ly và đảm bảo an ninh trật tự khu vực có dịch. 

- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có tình huống phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3.5. Đài Truyền thanh xã:
- Tổ chức thông báo rộng rãi về địa điểm, thời gian cách ly để nhân dân biết chủ động không đi vào vùng cách ly.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền, đề cao trách nhiệm bản thân trong việc tự phòng, tránh dịch bệnh.

- Phối hợp Trạm y tế xã, tuyên truyền để người dân không quá hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, nhưng không chủ quan, lơ là, phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tham gia tích cực khám, sàng lọc, cách ly, theo dõi.

3.6. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội:

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Vận động các tổ chức, các nhà từ thiện cung cấp xuất ăn, khẩu trang, thuốc sát khuẩn, đồ phòng hộ cá nhân miễn phí cho các trường hợp cách ly.

3.7. Các ông Trưởng thôn:
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở thôn vào cuộc quyết liệt, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể và các thành viên để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

- Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với Covid -19 (từ F1 đến F4); triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch tại thôn, khu dân cư, không để lan rộng.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh trên tinh thần để người dân nhận thức đầy đủ về nguy cơ dịch, không hoang mang và chủ động có sự phòng ngừa thích hợp.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; thường xuyên nắm chắc tình hình tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh để kiểm soát nghiêm ngặt.
* Các ngành, lĩnh vực khác và cán bộ, công chức xã thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của BCĐ, sự điều động, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

3. Cấp độ 3: Đã phát hiện trường hợp mắc tại địa phương và có hiện tượng lây lan trong cộng đồng
3.1. Mục tiêu:

- Khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lan rộng.

- Hạn chế số ca mắc và tử vong do dịch Covid-19 gây ra.

- Hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trong xã.

3.2. Các nội dung, biện pháp:
Thực hiện như cấp độ 2 đồng thời khẩn cấp triển khai ngay một số hoạt động bổ sung:

- Ban chỉ đạo xã  họp 2 lần/ngày, để đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai các hoạt động triển khai phòng chống dịch.

- Tùy tình hình thực tế của dịch bệnh sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ đạo của tỉnh và của huyện.

- Tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ.

- Cấm người không có nhiệm vụ tiếp xúc với bệnh nhân, vào vùng dịch. Trong trường hợp tiếp xúc thì phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng hộ.

- Điều trị theo kế hoạch của huyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo xã
- Xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay trên địa bàn xã và triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức; các cơ sở thôn, các doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn xã.
- Tổ chức phối hợp giữa các ban, ngành, các đoàn thể nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch Covid - 19.
- Báo cáo Ban Chỉ đạo huyện về tình hình dịch bệnh của xã khi xuất hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 (nếu có) theo quy định.
- Đánh giá mức độ nghiêm trọng theo tình hình thực tế để đề xuất cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu cần).

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo Kế hoạch này.
2. Trạm Y tế xã
- Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch, tham mưu Ban chỉ đạo xã để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ để nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo về Ban chỉ đạo xã và Trung tâm Y tế huyện theo quy định.

- Cập nhật tình hình dịch bệnh trong huyện, trên địa bàn xã tham mưu cho BCĐ xã thống nhất các biện pháp đáp ứng với từng cấp độ theo diễn biến của tình hình dịch bệnh.

- Phối hợp với Đài truyền thanh xã thông tin kịp thời, chính xác diễn biến của dịch; triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng; cung cấp nội dung, tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 cho các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, khu vực cách ly…bảo đảm cho kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do Covid-19. Đặc biệt lưu ý trang bị phòng hộ cá nhân (khẩu trang N95, bộ quần áo chống dịch cho nhân viên y tế, người tiếp xúc gần, người nhà bệnh nhân), phương tiện vận chuyển, hóa chất khử khuẩn.

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo và thường trực chống dịch. Thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định, không để lây bệnh cho nhân viên y tế, và lây lan ra cộng đồng.
- Hướng dẫn nhân viên y tế và các cơ sở thôn thực hiện nghiêm việc giám sát, theo dõi, báo cáo các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh, người tiếp xúc gần, người có yếu tố dịch tễ liên quan (lưu ý những người trở về từ các quốc gia, vùng có dịch). Khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 thực hiện ngay việc cách ly và báo cáo Trung tâm Y tế huyện phối hợp lấy mẫu gửi tuyến trên xét nghiệm xác định.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Công chức Tài chính-Kế toán
Tham mưu chuẩn bị nguồn kinh phí đảm bảo cho việc mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị và các hoạt động phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt kinh phí khi có dịch bùng phát.

4. Công an xã
- Phối hợp với Trạm y tế, các cơ sở thôn tiến hành rà soát lập danh sách toàn bộ những trường hợp trên địa bàn khu dân cư, thôn/đội đi đến, về từ từ vùng dịch thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày.

- Phối hợp với các cơ sở thôn triển khai việc thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các lực lượng và cơ sở thôn nhanh chóng lập hàng rào, hình thành chốt kiểm soát, phong tỏa; phân công nhiệm vụ cụ thể tại chốt kiểm soát; thực hiện khoanh vùng, cách ly địa bàn đã xác định để quản lý hành chính; đảm bảo an ninh, an toàn quy trình giám sát dịch tễ, khử khuẩn người và các phương tiện giao thông trước khi ra, vào địa bàn cách ly.

- Quản lý, nắm chắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bị cách ly, quán triệt công tác quản lý các đối tượng được ra vào cho các chốt kiểm soát

- Theo dõi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng
- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

5. Ban chỉ huy Quân sự xã
- Phối hợp với Công an xã tiến hành phong tỏa, cách ly và đảm bảo an ninh trật tự khu vực có dịch. 

- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có tình huống phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

6. Công chức Văn hóa-Thông tin và Đài truyền thanh xã
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19.
- Tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn xã hạn chế đi đến vùng có dịch khi không có những công việc cần thiết, đặc biệt với những người từng đến từ vùng dịch phải thực hiện khai báo qua ứng dụng NCOV, Bluezone hoặc cơ sở thôn, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần đến ngay Trạm y tế xã khám và điều trị kịp thời.

- Phối hợp Trạm y tế xã, tuyên truyền để người dân không quá hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, nhưng không chủ quan, lơ là, phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, cách ly, theo dõi và thực hiện xét nghiệm.

- Phối hợp với Công an xã đấu tranh, bác bỏ các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới sự ổn định, an ninh trật tự, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. 
7. Ban giám hiệu các trường MN, TH, THCS
- Chỉ đạo phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch tới giáo viên, học sinh; huy động lực lượng này tham gia các hoạt động phòng chống dịch của địa phương khi cần thiết.

- Tổ chức cho học sinh học qua mạng internet thay cho việc học tập trung tại trường; phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc quản lý các cháu mầm non, học sinh phổ thông đang được nghỉ học tại nhà.

- Chỉ đạo việc khử trùng tại các trường học theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh.
8. Công chức Nông nghiệp-NTM
- Phối hợp với Công an xã, Công chức Văn hóa-TT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác; tập trung kiểm tra kiểm soát các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng lương thực, mỳ gói, nước uống... đảm bảo việc lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, Công chức Tài chính-Kế toán và cơ sở thôn, địa bàn bị phong tỏa thống kê chi tiết nhu cầu nhu yếu phẩm, ký hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa cung ứng hàng hóa tại nơi vùng dịch. Không để thiếu trong bất kỳ tình huống nào kể cả trường hợp kéo dài; thống nhất phương án vận chuyển, tập kết hàng hóa, thực phẩm đảm bảo khoảng cách, vệ sinh dịch tễ, khử khuẩn người, phương tiện vận chuyển khi ra, vào địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không sử dụng thức ăn từ sản phẩm động vật chưa qua nấu chín; cẩn trọng với việc chế biến, sử dụng thịt, sữa, sản phẩm động vật nhằm tránh lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn thực phẩm; hướng dẫn những người làm việc tại cơ sở giết mổ động vật, nhân viên thú y và người có tiếp xúc với động vật, sản phẩm động vật phải áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân, bao gồm việc rửa tay sau khi tiếp xúc với động vật và sản phẩm động vật, mang đồ bảo hộ cá nhân khi tiếp xúc với động vật và sản phẩm động vật sống, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng thiết bị dụng cụ...

- Đảm bảo “an ninh lương thực”, tuyệt đối không để người dân được thiếu lương thực, thực phẩm, nhất là trong các vùng dịch bị phong tỏa.

9. Các cơ quan, ban ngành, cán bộ, công chức
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi được giao phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, cơ sở thôn theo dõi, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

10. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
Chỉ đạo các tổ chức thành viên, các chi đoàn, chi hội tích cực, chủ động phối hợp với Trạm y tế và cơ sở thôn phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe.

Mặt trận Tổ quốc xã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực để chống dịch.
11. Các cơ sở thôn, các Tổ công tác
- Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vận động nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn, các cụm dân cư khẩn trương rà soát, sàng lọc, xác minh tất cả các trường hợp trên địa bàn xã đi về từ vùng có dịch và có tiếp xúc gần với các ca mắc, nghi nhiễm và phối hợp giám sát việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.

- Tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, chú trọng công tác quản lý, lưu trú, sớm phát hiện những người đã từng ở và đi qua vùng dịch để đưa vào theo dõi, cách ly, giám sát theo qui định.
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp vừa tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng tích cực thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà tứng đối tượng để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; nhập cảnh trái phép để theo dõi; phối hợp giám sát cách ly.
Công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và cơ sở thôn  có kế hoạch chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch. Tham mưu cho Ban chỉ đạo xã và phối hợp với các bộ phận có liên quan nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã được triển khai./.
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